BÁO CÁO GIÁM SÁT VI SINH, HÓA LÝ

THÁNG 5 NĂM 2016
I. Giám sát vùng trọng  điểm:

     b1Giám sát vi sinh : ( từ 01/5 đến 31/5/2016) 

        Mẫu nước : 

	STT
	Đơn vị
	Mẫu nước
	
Nước  V.cholerae
mưa
	Kết quả

Coliforms, E.coli

	
	
	Giếng
	Sông, 

tự chảy
	Máy
	Nước uống trực tiếp
	
	Đạt
	Không

	1
	Phong Điền
	/
	03
	01
	/
	         03 (-)
	0
	04

	2
	Quảng  Điền
	17
	/
	01
	/
	        17 (-)
	07
	11

	3
	Hương Trà
	08
	01
	01
	/
	07           09 (-)
	06
	11

	4
	Huế
	01
	03
	01
	/
	         04 (-)
	01
	04

	5
	Phú Vang
	02
	01
	/
	/
	          03 (-)
	0
	03

	6
	Hương Thuỷ
	04
	06
	/
	/
	         10 (-)
	0
	10

	7
	Phú Lộc
	/
	/
	/
	/
	       /
	/
	/

	8
	Nam Đông
	02
	/
	02
	/
	           02 (-)
	04
	0

	9
	A Lưới
	02
	/
	04
	/
	          02 (-)
	05
	01

	10
	TTYTDP 
	58
	10
	16
	13
	          68 (-)
	48
	49


         Mẫu phân bệnh nhân, người lành mang trùng : 

	STT
	Đơn vị
	Số mẫu 
	V. Cholerae

	
	
	
	

	1
	Phong Điền
	0
	/

	2


	Quảng  Điền
	0
	/

	3
	Hương Trà
	0
	/

	4


	Huế
	0
	/

	5
	Phú Vang
	0
	/

	6
	Hương Thuỷ
	0
	/

	7
	Phú Lộc
	0
	/

	8
	Nam Đông
	0
	/

	9
	A Lưới
	0
	/

	10
	TTYTDP 
	47
	(-)


      b2Giám sát dịch phương diện lý hóa : ( từ 01/5 đến 31/5/2016)

	STT
	ĐƠN VỊ
	NƯỚC MÁY

MĐ/TS
	NƯỚC SÔNG

MĐ/TS
	NƯỚC GIẾNG

MĐ/TS
	NƯỚC TỰ CHẢY

MĐ/TS
	NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP

MĐ/TS

	1
	Phong Điền
	2/2
	0/3
	0/2
	1/1
	0

	2
	Quảng Điền
	1/1
	0
	7/19
	0
	0

	3
	Hương Trà


	1/1
	0
	13/23
	0
	0

	4
	Huế
	1/1
	0/3
	1/1
	0
	0

	5
	Phú Vang
	0
	0/1
	1/2
	0
	0

	6
	Hương Thủy
	0
	0/2
	0/3
	0
	0

	7
	Phú Lộc
	0/1
	0/1
	4/11
	0
	0

	8
	Nam Đông
	1/1
	0
	2/3
	0
	0

	9
	A Lưới
	4/4
	0
	0/2
	0
	0

	10
	TTYTDP
	11/11
	10/10
	24/39
	0
	8/8


Ghi chú: MĐ/TS: mẫu đạt/tổng số
